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	STT
	Môn
	Phân môn
	Nội dung kiến thức

	1
	Toán
	Số học
	- Đọc, viết, so sánh các số có nhiều chữ số; hàng, lớp
- Tìm thành phần chưa biết của phép tính
- Làm tròn số đến hàng trăm nghìn
- Bốn phép tính với số tự nhiên 
- Biểu thức có chứa chữ
- Số chẵn, số lẻ; dãy số tự nhiên
- Tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng
- Giải bài toán có ba bước tính
- Giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

	
	
	Đại lượng và đo đại lượng
	- Đơn vị đo độ dài (km, m, dm, cm, mm)
- Đơn vị đo khối lượng (yến, tạ tấn, kg, g)
- Đơn vị đo thời gian (thế kỉ, năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây)
- Đơn vị đo diện tích (m2, dm2, cm2, mm2)

	
	
	Hình học
	- Tính chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhật
- Góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt
- Hình bình hành, hình thoi
- Hai đường thẳng vuông góc, song song

	2
	Tiếng Việt
	Tập đọc
	Ôn các bài tập đọc thuộc các chủ điểm:
- Niềm vui sáng tạo
- Chắp cánh ước mơ

	
	
	LTVC
	- Các kiểu câu: 
+ Câu nêu hoạt động, câu giới thiệu, câu nêu đặc điểm
+ Câu cảm, câu khiến, câu hỏi
- Dấu câu: dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang
- Phép so sánh, nhân hóa
- Từ loại: danh từ, động từ, tính từ

	
	
	Tập làm văn
	- Kể lại một câu chuyện mà em đã đọc hoặc đã nghe (trong đó có yếu tố tưởng tượng).
- Tả một con vật nuôi mà em yêu thích (hoặc gắn bó với em).

	3
	Khoa học
	Chủ đề: Chất
	Bài 1: Tính chất của nước và nước với cuộc sống
Bài 5: Vai trò của không khí và bảo vệ bầu không khí trong lành (Phần 3,4: Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và Bảo vệ bầu không khí trong lành.)

	
	
	Chủ đề năng lượng
	Bài 9: Vai trò của ánh sáng (đối với TV, ĐV, con người) Bài 13: Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém

	4
	Lịch sử và Địa lí
	Chủ đề 1
	Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ: (phần 2- Đặc điểm thiên nhiên, phần 4-Biện pháp bảo vệ thiên nhiên và phòng chống thiên tai.)
Bài 5: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

	
	
	Chủ đề 2
	Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ (phần 1,2 Vị trí địa lý và Đặc điểm tự nhiên)
Bài 12: Thăng Long – Hà Nội

	5
	

[bookmark: _GoBack]Công nghệ
	Phần 1: Công nghệ và đời sống
	Bài 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống
Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến
Bài 3: Một số vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu
Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu
Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu
Bài 6: Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu
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Phó hiệu trưởng


                      Đào Thị Huệ
	Người lập
Khối trưởng


Trương Thị Bích Hảo



			
									        


		

	                 								              
